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LỜI NÓI ĐẦU 

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã và 

đang góp nâng cao thu nhập quốc dân và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho  ngƣời dân. 

Tuy nhiên, công nghiệp hóa, đô thị hóa cùng bùng nổ dân số đã và đang gây ra nhiều vấn đề 

đáng quan tâm và lo ngại nhƣ: ô nhiễm môi trƣờng, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến 

đổi khí hậu. Để góp phần vào công tác nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng, sử khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên cũng nhƣ giảm nhẹ biến đổi khí hậu, 

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa 

học công nghệ lần thứ 3 với chủ đề:  “QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH (SEMREGG 

2016)” vào ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

Hội nghị đƣợc tổ chức nhằm tăng cƣờng mối quan hệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và 

quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu cụ thể về sự phát triển bền vững nguồn tài 

nguyên thiên nhiên,  năng lƣợng và môi trƣờng bằng cách gắn kết nó với các lợi ích kinh tế, 

xã hội, với việc bảo tồn,  quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên hƣớng đến tăng 

trƣởng xanh và phát triển bền vững của đất nƣớc. Hội nghị KH&CN cũng là dịp để các đại 

biểu trong và ngoài nƣớc có thể giao lƣu, gặp gỡ và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học 

cũng nhƣ các định hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai. 

Hội nghị đã nhận đƣợc sự ủng  hộ nhiệt  tình của các nhà  khoa học,  quản lý, cùng các 

đồng nghiệp trong và ngoài nƣớc với hơn 300 đại biểu đăng ký tham dự. Với tổng số hơn 500 

bài báo khoa học đƣợc gửi đến tham dự hội nghị, trong đó có 74  bài báo đƣợc xét chọn đăng 

trên Kỷ yếu Hôi nghị có chỉ số ISBN 978-604-73-4719-3 của NXB Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh.  Các bài báo đƣợc chia thành 5 phân ban thuộc các chủ đề tƣơng ứng sau: 

Phân ban 1:  KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG, gồm 24 bài 

Phân ban 2: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI      

TRƢỜNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÁM, gồm 18 bài 

Phân ban 3:  KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, gồm 16 bài 

Phân ban 4:  ĐỊA CHẤT VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ, gồm 

11 bài.  

Phân ban 5: VẬT LIỆU MỚI VÀ NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO, TÀI NGUYÊN NƢỚC, 

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO,gồm 4 bài 

Những công bố khoa học trong cuốn Kỷ yếu này nhằm góp phần cập nhật, chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm về những nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực 

quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trƣờng hƣớng đến tăng trƣởng xanh. 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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TÓM TẮT
 

 

Cỏ Vetiver có khả năng thích nghi và phát triển ở nhiều môi trường khác nhau và phục hồi nhanh 

chóng sau những điều kiện bất lợi của môi trường sống. Chúng có thể hấp thụ tốt các chất hữu cơ, chất 

dinh dưỡng (nitơ, photpho) và kim loại nặng hòa tan trong môi trường nước. Trong khi đó, nước thải chế 

biến tinh bột sắn có nồng độ chất chất hữu cơ, cyanua khá cao và khó xử lý hiệu quả. Vì thế, nghiên cứu 

này tìm hiểu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) để xử lý nước thải. 

Quá trình thăm dò khả năng hấp thụ và chuyển hoá chất hữu cơ và cyanua của cỏ Vetiver trong nước thải 

chế biến tinh bột sắn cho thấy chúng hoàn toàn sinh trưởng và phát triển tốt trong nước thải này với mức 

pha loãng từ 2 lần trở lên. Hiệu quả loại bỏ chất hữu cơ khá cao, hiệu suất loại BOD5 đạt 30 - 90%, loại 

COD đạt 40 - 95%, loại cyanua > 64% sau 3 tuần sinh trưởng ứng với mức pha loãng nước thải từ 2 - 6 

lần. Trong mô hình thí nghiệm dòng liên tục, thời gian lưu nước thải 3 ngày, lưu lượng nước thải đạt 9 

L/ngày thì tải trọng xử lý BOD5 trung bình đạt Ls BOD5 = 0,02 - 0,05 kg/m
2
.ngày, xử lý cyanua trung bình đạt 

Ls CN-= 13,5.10
-6
 kg/m

2
.ngày, nồng độ cyanua sau xử lý < 0,1 mg/L. 

Từ khóa: chất hữu cơ, nước thải chế biến tinh bột sắn, xử lý nước thải, Vetiver 

ABSTRACT 

Vetiver has the ability to adapt and develop in many different environments and rapid recovery after 

the adverse conditions of the habitat. Vetiver can absorb good organic matters, nutrients (nitrogen, 

phosphorus) and heavy metals dissolved in water. Meanwhile, wastewater of cassava starch processing 

has high concentration of organic compounds, cyanide and difficult to handle effectively. Therefore, this 

study explores the viability of aquatic plants application such as Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) for 

wastewater treatment. The process of exploring the possibility of absorption and metabolism of organic 

and cyanide of Vetiver in wastewater of cassava starch processing showed that they may be grow and 

thrive in this wastewater to dilute 2 time or up. Effectively organic matter removing is high, BOD5 removal 

efficiency reached 30% to 90%, COD removal efficiency reached 40 ÷ 95% and cyanide removal efficiency 

gained > 64% after 3 weeks of growth corresponding to the dilution of wastewater from 2÷ 6 times. In 

continuous flow model, wastewater retention time is 3 days, wastewater flow is 9 L/day, the load of BOD5 

averaged handling reached Ls BOD5 = 0,02 ÷ 0,05 kg/m
2
.day, the load of cyanide averaged handling 

reached Ls CN- = 13,5.10
-6
 kg/m

2
.day, cyanide concentrations after treatment gained < 0.1 mg/L. 

Keywords: organic matter, wastewater of cassava starch processing, wastewater treatment, Vetiver 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) là một loại cây thân thảo có khả năng sinh trưởng và 

phát triển tốt trong môi trường độc hại cao (chứa kim loại nặng, nhiều chất hữu cơ và dinh dưỡng, 

hàm lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ cao,...). Do đó, loại cỏ này đã được nhiều nước trên thế 

giới ứng dụng vào việc giải quyết các vấn đề môi trường (Trung Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản, 

Việt Nam,...) [1, 2, 3, 4]. Năm 1996, cỏ Vetiver được dùng để xử lý chất thải nhà vệ sinh ở 

Australia. Kết quả cho thấy, trồng 100 khóm cỏ Vetiver trên diện tích 50 m2 có thể tiêu giải hết 

lượng nước thải từ khu vệ sinh ở một công viên (Trương and Hart, 2001). Ngoài ra, cỏ Vetiver 

còn dùng để xử lý nước thấm rỉ rác có chứa nhiều kim loại nặng và chất hữu cơ... ở Australia và 

Trung Quốc. Kết quả, trồng 3,5 ha cỏ Vertiver có thể xử lý 4.000.000 L/tháng trong mùa hè và 

2.000.000 L/tháng trong mùa đông (Perey and Truong, 2005) [2]. Albert C.I. et al. (2014) cũng 

nghiên cứu và ứng dụng khả năng hấp thụ kim loại của cỏ Vetiver vào xử lý nước rỉ rác [3]. Ở 

Việt Nam, cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ Uranium trong đất ô nhiễm ở miền Bắc Việt Nam (Luu 

Viet Hung et al., 2012) [4]. Vertiver còn được dùng để xử lý nước thải công nghiệp đạt hiệu quả 

cao cho 1.400.000 L nước thải/ ngày của nhà máy chế biến lương thực, 1.400.000 L nước 

thải/ngày của lò mổ sản xuất thịt bò (Smeal et al., 2003) [2].   

Bên cạnh đó, cỏ Vetiver đã mang lại hiệu quả cao, chủ yếu trong việc bảo vệ đê kè, giảm nhẹ 

xói lở bờ sông, bờ biển, đường giao thông; đồng thời nó còn có tác dụng ngăn ngừa, xử lý ô 

nhiễm đất, nước, và xử lý nước thải. Ở Việt Nam, việc ứng dụng Vetiver mới chỉ tập trung trong 

lĩnh vực chống sạt lỡ (bảo vệ taluy, giảm nhẹ trượt lở đường giao thông như ở Đường Hồ Chí 

Minh; bảo vệ các đê sông ở Đồng bằng sông Cửu Long, đê biển ở Gò Công (năm 2001), đê biển 

Hải Hậu (năm 2004 - 2006),...). Nghiên cứu, ứng dụng Vetiver để xử lý nước thải mới chỉ diễn ra 

ở phòng thí nghiệm, mà chưa có nhiều triển khải ở quy mô lớn ngoài thực tế [1, 2].  

Nguyễn Văn Trường và cộng sự (2012) [4] nghiên cứu khả năng của cỏ Vetiver để cải 

thiện chất lượng môi trường nước của một số ao nuôi tôm ven biển tại xã Tam Giang, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cỏ Vetiver có khả năng sinh 

trưởng tốt trong môi trường nước tại các ao nuôi tôm, đồng thời kiểm soát tốt chất lượng nước 

thông qua một số chỉ tiêu như DO, COD kể cả trong điều kiện thí nghiệm và thực địa. Trong 

mô hình thí nghiệm, sau một tháng, tại các lô KV1, KV2 và KV50, trọng lượng tươi của lá lần 

lượt tăng 102,0%, 84,7% và 184,7%; Chiều dài rễ lần lượt tăng 32,2%, 43,4%, và 54,4%; 

trọng lượng tươi của rễ lần lượt tăng 229,8%, 273,% và 401,5%; Số nhánh tăng từ 2 đến 6 

nhánh so với ban đầu. Sau thời gian 1, 2 và 3 ngày, hàm lượng DO có xu hướng tăng lên 2,5 ÷ 

4 lần; hiệu suất xử lý COD đạt 50 ÷ 62%. Ở ngoài thực địa, sau một tháng, tại khu vực T-

KV1, T-KV2, trọng lượng tươi của lá lần lượt tăng 98,2% và 92,3%; Chiều dài rễ lần lượt 

tăng 31,2% và 37,3%; Trọng lượng tươi của rễ lần lượt tăng 280,6% và 304,7%; số nhánh 

tăng từ 2 ÷ 5 nhánh so với ban đầu. Sau 90 ngày, chiều dài rễ, trọng lượng tươi của lá; Trọng 

lượng tươi của rễ và số nhánh của cỏ Vetiver tăng lên lần lượt 155,6%, 335,7%, 798,4%, 

638,1% và 354,2% so với ban đầu. 
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Hiện nay, các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã có tiến hành xử lý nước thải nhưng hiệu quả 

thấp do chi phí xử lý cao. Do đó, nhiều tác động tiêu cực của nước thải chế biến tinh bột sắn ảnh 

hưởng đến môi trường (đất, nước, không khí,…) xung quanh khu vực nhà máy như mùi hôi thối, 

làm chết cây trồng, ô nhiễm nước và đất nông nghiệp,.... Vì vậy, việc tìm ra một giải pháp vừa 

hiệu quả, vừa có chi phí thấp để giảm thiểu sự ô nhiễm của nước thải tinh bột sắn là yêu cầu hết 

sức cấp thiết.  

Ở Thái Lan, một số kết quả trong việc thử nghiệm xử lý nước thải bằng cỏ Vetiver trên 

những khu vực đất ngập nước nhân tạo quy mô khác nhau. Ba dòng cỏ Vetiver là “Monto”, 

“Surat Thani” và “Songkhla 3” đã được trồng để xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn 

theo 2 mô hình: (1) Giữ nước thải trong khu đất ngập nước trồng cỏ Vetiver trong thời gian 2 tuần 

trước khi xả hết; và (2) Giữ nước thải trong thời gian 1 tuần và xả từ từ liên tục trong vòng 3 tuần 

sau đó. Kết quả cho thấy trong cả hai mô hình, dòng “Monto” có tốc độ tăng trưởng thân lá, rễ và 

sinh khối lớn nhất, có khả năng hấp thụ cao nhất các nguyên tố P, K, Mn và Cu trong thân lá và 

rễ, Mg, Ca và Fe trong rễ, và Zn và N trong thân lá. Dòng “Surat Thani” có khả năng hấp thụ cao 

nhất đối với nguyên tố Mg trong thân lá và Zn trong rễ. Còn dòng “Songkhla” có khả năng hấp 

thụ cao nhất đối với các nguyên tố Ca, Fe trong thân lá và N trong rễ (Chomchalow, 2006) [2]. 

Vì vậy, “Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) vào xử lý nước thải từ 

quá trình chế biến tinh bột sắn” ở Hà Tĩnh là cần thiết trong việc nâng cao hiệu suất xử lý nước 

thải của các nhà máy với một chi phí hợp lý, từ đó góp phần giảm bớt sự ô nhiễm môi trường và 

bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nội dung nghiên cứu    

(1) Đặc điểm của nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn: khối lượng nước thải trong quá 

trình chế biến tinh bột sắn; tính chất và thành phần của nước thải. 

(2) Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver vào xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn: (i) Khảo sát 

tính thích nghi của cỏ trong môi trường nước thải tinh bột sắn; (ii) Xác định hiệu suất chuyển hoá 

trên mô hình tĩnh đối với chất hữu cơ và CN
-
; (iii) Xác định hiệu suất chuyển hoá trên mô hình 

động đối với chất hữu cơ (BOD5) và CN
-
. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập các tài liệu liên quan 

Thu thập các tài liệu liên quan về cỏ Vetiver, nước thải tinh bột sắn,... 

2.2.2. Lấy mẫu và bảo quản mẫu 

- Lấy mẫu nước thải: Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước thải tuân theo TCVN 

5999:1995 và TCVN 6663-3:2008. 
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- Mẫu để chạy mô hình: Mẫu được lấy trước hệ thống xử lý của nhà máy VEDAN Hà Tĩnh 

và được chứa vào can 30 L.  

2.2.3. Phương pháp phân tích mẫu 

Phương pháp phân tích các thông số chất lượng nước thải là các phương pháp, tiêu chuẩn của 

quốc gia hoặc quốc tế. 

- pH xác định theo TCVN 6492:2011. pH xác định bằng phương pháp điện cực, dựa trên 

phép đo sự chênh lệch thế của điện cực điện hoá khi một trong hai điện cực là một điện cực đo và 

điện cực còn lại là điện cực so sánh. Thế của điện cực đo là một hàm số của ion hydro hoạt động 

của dung dịch đo. Việc xác định giá trị pH dựa trên việc đo hiệu điện thế của pin điện hoá khi 

dùng máy đo pH phù hợp. Giá trị pH đo bằng máy pH sension+pH3. 

- Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): xác định theo TCVN 6625:2000. Dùng máy lọc chân không 

để lọc mẫu qua cái lọc sợi thủy tinh. Sấy giấy lọc ở 105 ± 2
o
C và lượng cặn còn lại sẽ được xác 

định bằng cân phân tích hoặc cân kỹ thuật. 

- Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5): xác định theo TCVN 6001-1:2008 ; Phương pháp xác định 

nhu cầu sinh hóa sau 5 ngày (BOD5); Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung 

Allylthiourea. Mẫu nước cần phân tích được xử lý sơ bộ và pha loãng với những lượng khác nhau 

của một loại nước loãng giàu oxy hòa tan và chứa các vi sinh vật hiếu khí, có ức chế nitrat hóa. Ủ 

mẫu ở nhiệt độ 20 ± 2
o
C trong năm ngày, ở trong tối, trong bình đầy và nút kín. Xác định nồng độ 

oxy hòa tan trước và sau khi ủ. Tính khối lượng oxy tiêu tốn trong một lít mẫu. 

- Nhu cầu oxi hóa học (COD): xác định theo SMEWW 5220D:2012- Phương pháp hồi lưu, 

trắc quang. Các hợp chất hữu cơ bị oxy hoá khi đun sôi với hỗn hợp cromic và axit sunfuric. Mẫu 

được hồi lưu trong dung dịch axit mạnh với lượng dư K2Cr2O7. Ở vùng bước sóng 400 nm, ion 

Cr2O7
2-

 (màu vàng) hấp thụ mạnh hơn so với ion Cr
3+ 

(màu xanh). Ngược lại, ion Cr
3+

 hấp thụ 

mạnh ở vùng bước sóng 600 nm. Với mẫu có giá trị COD từ 90 mg/L trở xuống, hỗn hợp sau khi 

đun đem đo mật độ quang để xác định lượng dư K2Cr2O7 ở bước sóng 420 nm (đo Cr2O7
2-

 giảm). 

Với  mẫu có COD từ 100 ÷ 900 mg/L, đo ở bước sóng 600 nm (đo Cr
3+

 tăng).   

- Cyanua (CN
-
): xác định theo TCVN 6181:1996. Đun nóng mẫu với axit HCl có mặt của 

ion đồng (II). Lôi cuốn hidro cyanua được giải phóng theo một luồng không khí sang bình hấp thu 

chứa dung dịch NaOH. Sau đó, đo trắc quang với pyridin/ axit bacbituric. Phản ứng của các ion 

cyanua với clo hoạt tính của Cloramin T, dẫn tới hình thành cyanua clorua sẽ phản ứng với 

pyrydin tạo thành glutacondialdehyt; Ngược lại, nó làm ngưng tụ với axit bacbituric cho ra màu 

tím đỏ. 

2.2.4. Nghiên cứu thực nghiệm với cỏ Vetiver 

2.2.4.1. Cách bố trí và vận hành mô hình tĩnh 

- Để thăm dò, cỏ Vetiver được trồng trong 6 xô thí nghiệm với 6 mức pha loãng khác nhau 

và 1 xô đối chứng (không trồng cỏ mà chỉ chứa nước thải). 
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- Nước thải dùng để thí nghiệm được lấy ngay trước khi đổ vào hệ thống xử lý nước thải, sau 

đó được pha loãng bằng nước máy. 

- Mỗi xô trồng một bụi cỏ (có 15 đến 20 nhánh nhỏ) và mỗi xô có thể tích 10 L nhưng mực 

nước trong tất cả các xô thí nghiệm là 8 L.  

- Sau đó, mỗi tuần lấy mẫu nước trong các xô trên phân tích một số chỉ tiêu hoá học (BOD5, 

CN
-
, pH) để xem xét khả năng hấp thụ và chuyển hoá chất bẩn trong nước thải tinh bột sắn của 

chúng, đồng thời cũng xem xét khả năng sinh trưởng của chúng thông qua việc đo kích thước của 

thân, rễ và sinh khối tươi của cỏ. Tiến hành làm liên tục trong 4 tuần. 

2.2.4.2. Cách bố trí và vận hành mô hình động 

- Cách bố trí mô hình động (Hình 1): Bố trí song song hai dãy xô giống nhau (đề phòng rủi 

ro), mỗi dãy 3 xô đặt so le, mỗi xô có thể tích 10 L (9 L nước + 1 L còn lại bao gồm một lớp sỏi 

để giữ cây và diện tích cây chiếm chỗ). Một cái can để chứa nước đầu vào được đặt cao nhất so 

với hai dãy xô. 

- Cách vận hành mô hình động: Nước từ can chứa trên cùng chảy từ từ qua các xô và được 

điều chỉnh lưu lượng (Q = 9 L/ngày), sau đó lấy mẫu ở đầu ra của mô hình để phân tích và đánh 

giá khả năng hấp thụ và chuyển hoá chất bẩn của cỏ Vetiver. Số lần chạy mô hình là 3 lần ứng với 

ba đầu vào khác nhau (đầu vào của mô hình dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở trên). 

Thời gian lấy mẫu đầu ra của mô hình là sau 3 ngày chạy mô hình, tương ứng với mỗi    lần chạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mô hình động thực tế 

 

 

 

 

b) Mô hình động mô phỏng 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 
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2.2.5. Phương pháp xử lý và đánh giá số liệu 

Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê bằng phần mềm Microsoft Excel. Để đánh giá nước 

thải tiến hành so sánh các kết quả thu được với QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đặc điểm nước thải từ quá trình chế biến tinh bột 

Theo kết quả điều tra và phỏng vấn đối với một số nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Huế và 

Hà Tĩnh thì để có một tấn tinh bột hay để chế biến 4 tấn củ thì thải ra 20 m
3
 nước thải. Về tính 

chất và thành phần được trình bày ở Bảng 1. Qua đó, ta thấy rằng: (i) Trong thành phần của nước 

thải chưa xử lý, các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu bao gồm các chất rắn lơ lửng (TSS), cyanua 

(CN
-
), các chất hữu cơ (BOD5, COD) có nồng độ cao. (ii) Nước thải của quá trình chế biến tinh 

bột sắn có tính axit và hàm lượng oxy hoà tan (DO) trong nước thải rất thấp. (iii) So với QCVN 

40:2011/BTNMT, nồng độ TSS, COD, BOD5, CN
-
 trong nước thải của của quá trình chế biến tinh bột 

sắn vượt quy chuẩn cho phép mức B nhiều lần. Cụ thể là, TSS cao gấp 10 lần; COD cao gấp 61 lần; 

BOD5 cao gấp 80 lần; CN
-
 cao gấp 7 lần. (iv) Tỉ số BOD5/COD  ½. Điều này chứng tỏ rằng trong 

nước thải chứa một hàm lượng khá lớn các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học, đây là một lý do 

để giả thích mùi hôi của nước thải ở trong thực tế. 

Bảng 1. Tính chất và thành phần của nước thải chế biến tinh bột sắn 

TT Thông số 
Kết quả  

phân tích 

QCVN 40:2011/ BTNMT  

Mức A Mức B 

1  Nhiệt độ (
o
C) 25 40 40 

2  pH 3   4 6  9 5,5  9 

3  Mùi Chua Không khó chịu Không khó chịu 

4  DO (mg/L) 0,95 - - 

5  TSS (mg/L) 1.035 50 100 

6  BOD5 (mg/L) 3.972 30 50 

7  COD (mg/L) 9.137 75 150 

8  CN
-
 (mg/L) 0,7 0,07 0,1 

Chú thích: Mức A: Giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn 

nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Mức B: Giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước 

thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

3.2.  Kết quả nghiên cứu của mô hình tĩnh 

3.2.1. Tính thích nghi của cỏ Vetiver trong môi trường nước thải tinh bột sắn 

Tại xô M1 (100% nước thải), cỏ hầu như không phát triển và có hiện tượng vàng lá sau 10 - 

15 ngày cây cỏ bị chết. Từ xô M2 đến xô M6 cỏ Vetiver hoàn toàn thích nghi và phát triển tốt theo 
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thời gian (Hình 2). Nhìn chung, với thành phần các chất dinh dưỡng trong nước thải pha loãng từ 

hai đến sáu lần rất phù hợp với khả năng thích nghi và phát triển của cỏ Vetiver. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sau 2 tuần 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sau 4 tuần 

Hình 2. Tình hình sinh trưởng theo thời gian 

3.2.2. Hấp thụ và chuyển hoá chất hữu cơ của cỏ Vetiver 

Khả năng hấp thụ và chuyển hoá chất hữu cơ (theo BOD5) của cỏ Vetiver theo thời gian 

được trình bày ở Bảng 3. Kết quả cho thấy: Khoảng hấp thụ và chuyện hoá chất hữu cơ tối ưu của 

cỏ Vetiver là từ 300  1.400 mg/L (theo BOD5). Khoảng thời gian hấp thụ và chuyện hoá chất hữu 

cơ tốt nhất là trong 7 ngày đầu tiên ở khoảng hấp thụ tối ưu của nó. Khả năng loại bỏ chất hữu cơ 

theo thời gian trong xô đối chứng thấp hơn nhiều so với các xô trồng cỏ (Hình 3). 

 

Hình 3. Sự hấp thụ và chuyển hóa BOD5 của cỏ Vetiver theo thời gian 

3.2.3. Hấp thụ và chuyển hoá cyanua (CN
-
) của cỏ Vetiver 

Khả năng hấp thụ và chuyển hoá cyanua (CN
-
) của cỏ Vetiver theo thời gian được trình 

bày ở Bảng 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khả năng hấp thụ và chuyển hoá CN
- 

của cỏ 

Vetiver nhìn chung là tương đối tốt. Các xô thí nghiện M2 và M3 với đầu vào của CN
-
 lần 

lượt là 0,35 mg/L; 0,23 mg/L (vượt mức B, QCVN 40:2011/BTNMT); thì sau hai tuần, các chỉ 

số này chỉ còn lại là 0,1 mg/L và < 0,1 mg/L (đạt mức B, QCVN 40:2011/ BTNMT). Các xô 

M4; M5; M6; nồng độ CN
-
 đầu vào lần lượt là 0,18 mg/L; 0,14 mg/L và 0,12 mg/L; vượt mức 
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B, QCVN 40:2011/BTNMT. Nhưng chỉ sau một tuần xử lý thì thông số này đã đạt QCVN 

40:2011/ BTNMT mức B. Khả năng loại bỏ cyanua trong các xô đối chứng là rất thấp. 

Bảng 2. Hàm lượng CN
-
 trước và sau khi trồng cỏ Vetiver theo thời gian 

Mẫu thí 

nghiệm 

CN
-
 (mg/L) 

Trước xử lý Sau 7 ngày Sau 14 ngày Sau 21 ngày Sau 28 ngày 

M0 0,7 0,7- 0,6 0,6 0,6- 0,5 0,5- 0,4 

M1 0,7 - - - - 

M2 0,35 0,2 0,1 <0,1 <0,1 

M3 0,23 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M4 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M5 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

M6 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

3.3. Kết quả nghiên cứu của mô hình động 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mô hình tĩnh ở trên, chúng tôi thấy khoảng hấp thụ, 

chuyển hoá tốt đối với chất hữu cơ từ 300  1.400 mg/L (theo BOD5) và thời gian chuyển hoá 

nhiều nhất trong 7 ngày. Nên chọn các giá trị đầu vào cho mô hình động như sau: số lần chạy 

mô hình là 3 lần; thời gian lưu nước thải trong mô hình là 3 ngày đối với cả 3 lần chạy; lưu 

lượng nước thải chảy qua các xô trong mô hình là 9 L/ngày đối với cả 3 lần chạy; nồng độ 

chất hữu cơ đầu vào trong 3 lần chạy trong khoảng 300  1.400 mg/L (theo BOD5). 

- Mô hình động lần 1: Khả năng xử lý chất hữu cơ (theo BOD5) với hiệu suất xử lý trung 

bình đạt 45,9%; tải trọng trung bình của BOD5 theo thể tích Ls = 0,05 kg BOD5/m
2
.ngày 

(Hình 4a). Nồng độ CN
- 
đầu vào trong khoảng 0,2 ÷ 0,3 mg/L; thì hiệu suất xử lý CN

-
 trung 

bình đạt 50 ÷ 66% và tải trọng CN
-
 trung bình theo thể tích là Ls = 13,5.10

-6
 kg CN

-
/m

2
.ngày. 

- Mô hình động lần 2: Khả năng xử lý chất hữu cơ (theo BOD5) với hiệu suất xử lý trung 

bình đạt 55%; tải trọng BOD5 trung bình theo thể tích là Ls = 0,04 kg BOD5/m
2
.ngày (Hình 

4b). Nồng độ CN
-  

đầu vào dao động từ 0,2 ÷ 0,1 mg/L và đầu ra < 0,1 mg/L. 

- Mô hình động lần 3: Khả năng xử lý chất hữu cơ (theo BOD5) với hiệu suất xử lý trung 

bình đạt 60,9%; tải trọng BOD5 trung bình theo thể tích là Ls = 0,02 kg BOD5/m
2
.ngày (Hình 

4c). Nồng độ CN
- 
 đầu vào là 

 
0,1 mg/L và đầu ra  < 0,1 mg/L. 
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a) Mô hình động lần 1 b) Mô hình động lần 2 

 

c) Mô hình động lần 3 

Hình 4. Sự thay đổi nồng độ của BOD5 trong các quá trình chạy mô hình động 

3.4. Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu suất xử lý nước thải tinh bột sắn 

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải của một số nhà máy chế 

biến tinh bột sắn của ở Việt Nam kết hợp với kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nhóm tác giả 

chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xử lý và làm giảm các ảnh hưởng do 

nước thải tinh bột sắn gây ra đối với môi trường xung quanh như sau: 

(i) Trồng cỏ Vetiver trong các hồ sinh học có hàm lượng BOD5 trong khoảng 300  1.400 

mg/L của hệ thống xử lý nước thải tinh bột sắn. Trồng trực tiếp xuống hồ hoặc trồng thành 

bè thả trên mặt hồ; Diện tích trồng 25% diện tích của mỗi hồ. 

(ii) Trồng cỏ theo các hàng rào xung quanh hồ và bờ hồ để chống sạt lở, sụt lún của bờ hồ và 

trồng tại khu vực cống thải sau cùng của hệ thống xử lý và khu vực tiếp nhận nước thải 

(cách trồng và diện tích trồng như giải pháp thứ nhất). 

4. KẾT LUẬN 

(1) Nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn có hàm lượng chất hữu cơ (BOD5, COD), 

TSS, CN
-
 rất cao. Trong đó, nồng độ chất hữu cơ và cyanua là vấn đề đáng quan tâm nhất. Các 

thông số TSS, COD, BOD5, CN
-
 trong nước thải đều vượt QCVN 40:2011/ BTNMT - Quy chuẩn 
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kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp nhiều lần, nên việc xử lý chúng đạt tiêu chuẩn cho 

phép là rất khó khăn và chí phí xử lý rất tốn kém. 

(2) Qua quá trình thăm dò khả năng hấp thụ và chuyển hoá chất ô nhiễm của cỏ Vetiver đối 

với nước thải tinh bột sắn; chúng tôi thấy chúng hoàn toàn sinh trưởng và phát triển tốt trong nước 

thải từ mức pha loãng 2 lần. Đây là một điểm nổi bật của cỏ Vetiver so với các loại thực vật thủy 

sinh khác khi nuôi trong nước thải tinh bột sắn. 

(3) Hiệu quả loại bỏ chất hữu cơ khá cao (hiệu suất đạt 50 ÷ 70%). Với thời gian lưu 3 ngày 

thì Ls đạt từ 0,02 ÷ 0,05 kg BOD5/m
2
.ngày. 
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